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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 ThiL1 ThiL2
ĐMH/ 

MĐ
STT

2253403022987 AnhNguyễn Thị Duy 25/11/2007 7 8.0 5.0 6.1 1

2253403022988 ChâuTrần Lý Ngọc 05/10/2007 7 9.0 5.0 6.3 2

2253403022989 DiệpVương Ngọc 15/06/2007 7 8.0 5.5 6.4 3

2253403022990 ĐạtNguyễn Thành 17/06/2007 7 9.0 5.0 6.3 4

2253403022991 GiaoLê Thị Ngọc 23/09/2007 7 9.0 5.0 6.3 5

2253403022992 HânHuỳnh Ngọc 30/01/2007 8 8.0 5.3 6.4 6

2253403022993 HânNguyễn Ngọc 03/08/2006 8 9.0 5.0 6.5 7

2253403022994 HằngPhạm Thị Kim 16/11/2007 8 5.0 5.0 5.4 8

2253403022995 HuỳnhNguyễn Đặng Ngọc 11/06/2007 5 8.0 7.0 7.0 9

2253403022996 KhoaTrần Việt 04/11/2007 8 9.0 5.0 6.5 10

2253403022997 KiệtNguyễn Anh 11/07/2006 7 9.0 5.0 6.3 11

2253403022998 LợiNguyễn Tiến 28/09/2007 7 8.0 5.0 6.1 12

2253403022999 LyNguyễn Trúc 18/10/2007 8 8.0 5.3 6.4 13

2253403023000 NgaNguyễn Ngọc Phương 11/10/2007 7 8.0 6.0 6.7 14

2253403023001 NgânLưu Nguyễn Ngọc 03/02/2007 8 9.0 0.0 3.5 15

2253403023002 NgọcĐào Thu 11/03/2007 8 9.0 5.3 6.6 16

2253403023003 NgọcTrần Thị Như 10/05/2007 7 9.0 5.0 6.3 17

2253403023004 NhânĐặng Thành 14/09/2006 7 9.0 5.0 6.3 18

2253403023005 NhungNguyễn Thị Hồng 04/09/2007 7 5.0 0.0 2.3 19

2253403023006 QuếNguyễn Thị Thu 24/03/2007 7 8.0 5.0 6.1 20

2253403023007 QuỳnhNguyễn Thị Như 27/05/2007 8 8.0 5.8 6.7 21

2253403023008 ThànhChơn Chí 01/11/2006 7 9.0 5.0 6.3 22

2253403023009 ThảoPhan Thị Thu 07/11/2007 7 9.0 5.0 6.3 23

2253403023010 ThoLê Thị Kim 02/04/2007 8 9.0 5.0 6.5 24

2253403023011 ThưNguyễn Trần Anh 12/06/2005 8 9.0 5.3 6.6 25

2253403023012 ThyVõ Phan Bảo 29/12/2007 7 9.0 5.0 6.3 26

2253403023013 TiênPhạm Thị Mỹ 02/09/2007 8 9.0 5.5 6.8 27

2253403023014 TrangNguyễn Đào Ngọc 25/04/2007 8 9.0 5.0 6.5 28

2253403023015 UyênNguyễn Trường Thanh 08/08/2007 8 9.0 5.0 6.5 29

2253403023016 YếnNguyễn Thị Kim 06/11/2007 7 9.0 6.8 7.4 30
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Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo

Ths. Trần Thanh Dũng

 17  4  2023 

Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Quang Huy
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